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TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI

	1. Chủ Cơ Sở
	[X]
	4. Bộ phận kỹ thuật
	[X]

	2. Bộ phận tiếp nhận nguyên liệu
	[X]
	5. Bộ phận sản xuất đóng gói
	[X]

	3. Bộ phận kinh doanh
	[X]
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Sản phẩm: Trứng gà thương phẩm Hải Thịnh

	Các quá trình
	Các chỉ tiêu giám sát/kiểm soát
	Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép

	Nuôi dưỡng, chăm sóc đàn gà
	Thức ăn, nước uống, điều kiện chuồng nuôi, tình trạng sức khỏe đàn gà, lịch tiêm phòng
	Đàn gà khỏe mạnh; thức ăn, nước uống bảo đảm chất lượng; thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc và phòng bệnh
	[bookmark: _GoBack]Hằng ngày
	Quan sát trực tiếp, nhiệt kế, ẩm kế
	Kiểm tra trực tiếp
	PL1

	Thu gom trứng
	Thời gian thu gom, tình trạng vỏ trứng, độ sạch của trứng
	Trứng sạch, vỏ nguyên vẹn, không nứt vỡ, không bám nhiều chất bẩn
	Mỗi lần thu gom
	Cảm quan, kiểm tra trực tiếp
	Cảm quan, kiểm tra trực tiếp
	PL2

	Phân loại, Làm sạch và đóng gói
	Khối lượng, kích cỡ, ngoại quan, loại bỏ trứng không đạt
	Trứng được phân loại đúng quy cách; loại bỏ trứng nứt, vỡ, biến dạng hoặc bẩn nhiều
	Kiểm tra 100% từng lô
	Cân điện tử, cảm quan
	Kiểm tra trực tiếp
	PL3

	Bảo quản
	Điều kiện kho, nhiệt độ, vệ sinh khu vực bảo quản
	Kho sạch, khô ráo, thoáng mát; bảo đảm điều kiện bảo quản theo quy định
	Hằng ngày
	Nhiệt kế, ẩm kế
	Theo dõi trực tiếp
	PL4

	Vệ sinh nhà xưởng, thiết bị và dụng cụ
	Tình trạng vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ; việc sử dụng hóa chất vệ sinh; kết quả sau vệ sinh
	Nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ sạch sẽ; không còn cặn bẩn; hóa chất sử dụng đúng quy định; bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
	Hằng ngày và sau mỗi ca sản xuất
	Quan sát trực tiếp
	Kiểm tra trực tiếp
	PL5

	Xuất bán và TXNG
	Điều kiện bảo quản, phương tiện vận chuyển, tình trạng sản phẩm trước khi xuất bán
	Trứng còn nguyên vẹn, sạch, đúng quy cách; phương tiện vận chuyển sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh ATTP
	Giám sát thường xuyên
	Cảm quan
	Kiểm tra trực tiếp
	PL6




PL1. THEO DÕI NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC ĐÀN GÀ

	Ngày thực hiện
	Chuồng nuôi
	Số lượng gà (con)
	Thức ăn sử dụng
	Tình trạng sức khỏe đàn gà
	Vệ sinh chuồng trại
	Tiêm phòng/Phòng bệnh
	Người thực hiện
	Ghi chú

	01/7/2026
	Chuồng A
	5000
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
	Đàn gà khỏe mạnh, ăn uống bình thường
	Đã vệ sinh, sát trùng
	Theo lịch phòng bệnh
	
	

	02/7/2026
	Chuồng A
	5000
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
	Đàn gà khỏe mạnh, ăn uống bình thường
	Đã vệ sinh, sát trùng
	Theo dõi
	
	

	03/7/2026
	Chuồng A
	5000
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
	Đàn gà khỏe mạnh, ăn uống bình thường
	Đã vệ sinh, sát trùng
	Theo dõi
	
	

	04/7/2026
	Chuồng A
	5000
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
	Đàn gà khỏe mạnh, ăn uống bình thường
	Đã vệ sinh, sát trùng
	Theo dõi
	
	

	05/7/2026
	Chuồng A
	5000
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
	Đàn gà khỏe mạnh, ăn uống bình thường
	Đã vệ sinh, sát trùng
	Theo dõi
	
	









PL 2. THEO DÕI THU GOM TRỨNG GÀ THƯƠNG PHẨM

	Ngày thu gom
	Chuồng nuôi
	Ca thu gom (Sáng/chiều)
	Số lượng trứng thu được (quả)
	Trứng vỡ (quả)
	Trứng loại bỏ (quả)
	Tình trạng vệ sinh dụng cụ thu gom
	Người thực hiện
	Ghi chú

	15/7/2026
	Chuồng A
	Sáng
	500
	10
	10
	Đạt
	
	

	16/7/2026
	Chuồng A
	Sáng
	500
	10
	10
	Đạt
	
	

	17/7/2026
	Chuồng A
	Sáng
	500
	10
	10
	Đạt
	
	

	18/7/2026
	Chuồng A
	Sáng
	500
	10
	10
	Đạt
	
	

	19/7/2026
	Chuồng A
	Sáng
	500
	10
	10
	Đạt
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PL 3. THEO DÕI PHÂN LOẠI, LÀM SẠCH VÀ ĐÓNG GÓI TRỨNG GÀ THƯƠNG PHẨM

	Ngày thực hiện
	Số lượng trứng đưa vào phân loại (quả)
	Trứng loại 1 (quả)
	Trứng loại 2 (quả)
	Tình trạng làm sạch
	Quy cách đóng gói
	Số lượng thành phẩm (khay/hộp)
	Người thực hiện
	Ghi chú

	15/7/2026
	480
	420
	50
	Đạt
	Khay 10 quả
	48
	
	

	16/7/2026
	480
	420
	50
	Đạt
	Khay 10 quả
	48
	
	

	17/7/2026
	480
	420
	50
	Đạt
	Khay 10 quả
	48
	
	

	18/7/2026
	480
	420
	50
	Đạt
	Khay 10 quả
	48
	
	

	19/7/2026
	480
	420
	50
	Đạt
	Khay 10 quả
	48
	
	




PL 4. THEO DÕI QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

	Ngày bảo quản
	Số lượng thành phẩm nhập kho (khay/hộp)
	Tình trạng kho bảo quản
	Bao bì, nhãn hàng hóa
	Người thực hiện
	Ghi chú

	15/7/2026
	48
	Đạt
	Đạt
	
	

	16/7/2026
	48
	Đạt
	Đạt
	
	

	17/7/2026
	48
	Đạt
	Đạt
	
	

	18/7/2026
	48
	Đạt
	Đạt
	
	

	19/7/2026
	48
	Đạt
	Đạt
	
	



PL5. THEO DÕI VỆ SINH NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ

	Ngày thực hiện
	Khu vực/Dụng cụ vệ sinh
	Nội dung vệ sinh
	Hóa chất/chất tẩy rửa sử dụng
	Kết quả kiểm tra sau vệ sinh
	Người thực hiện
	Ghi chú

	15/7/2026
	Khu thu gom trứng
	Quét dọn, lau sàn
	Nước sạch, dung dịch sát khuẩn
	Đạt
	
	

	15/7/2026
	Bàn phân loại trứng
	Lau chùi, khử trùng
	Dung dịch sát khuẩn
	Đạt
	
	

	15/7/2026
	Khay đựng trứng
	Rửa sạch, sát khuẩn
	Nước sạch, dung dịch sát khuẩn
	Đạt
	
	

	15/7/2026
	Kho bảo quản
	Vệ sinh nền kho, kệ chứa
	Nước sạch
	Đạt
	
	





PL6. THEO DÕI XUẤT KHO VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRỨNG GÀ THƯƠNG PHẨM

	Ngày xuất kho
	Tên sản phẩm
	Lô sản xuất
	Quy cách đóng gói
	Số lượng xuất (khay/hộp)
	Khách hàng/đại lý
	Tình trạng sản phẩm trước khi xuất
	Người thực hiện
	Ghi chú

	16/7/2026
	Trứng gà thương phẩm Hải Thịnh
	15/7/2026
	Khay 10 quả
	48
	Siêu thị OCOP Bắc Ninh
	Đạt
	
	Xuất lô đầu tiên

	17/7/2026
	Trứng gà thương phẩm Hải Thịnh
	16/7/2026
	Khay 10 quả
	48
	Siêu thị OCOP Bắc Ninh
	Đạt
	
	

	18/7/2026
	Trứng gà thương phẩm Hải Thịnh
	17/7/2026
	Khay 10 quả
	48
	Siêu thị OCOP Bắc Ninh
	Đạt
	
	

	19/7/2026
	Trứng gà thương phẩm Hải Thịnh
	18/7/2026
	Khay 10 quả
	48
	Siêu thị OCOP Bắc Ninh
	Đạt
	
	

	20/7/2026
	Trứng gà thương phẩm Hải Thịnh
	19/7/2026
	Khay 10 quả
	48
	Siêu thị OCOP Bắc Ninh
	Đạt
	
	




